TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XI                 ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

  TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG
                TỈNH QUẢNG NINH                                               LỚP 10 

           ĐỀ THI ĐỀ XUẤT                      (Đề này có 03 trang, gồm 10 câu)

Câu 1. Thành phần hóa học tế bào (2,0 điểm)
a. Nêu cấu trúc của phôtpholipit. Giải thích vì sao phôtpholipit lại giữ chức năng quan trọng trong tất cả các tế bào?

b. Nêu các đặc tính của nước? Do đâu nước có những đặc tính đó? Bằng cách nào sự đóng băng của nước có thể làm vỡ những tảng đá?

Câu 2. Thành phần hóa học tế bào (2,0 điểm)
a. Trong các chất sau đây: Pepsin, ADN và đường glucose. Nếu tăng dần nhiệt độ lên thì mức độ biến đổi cấu trúc của chất nào là sâu sắc nhất? Giải thích.

b. Phân biệt  cấu trúc và vai trò của xellulôzơ, tinh bột và glicôgen trong tế bào.

Câu 3. Cấu trúc tế bào (2,0 điểm)

a. Hãy cho biết chức năng của không bào ở các tế bào sau đây:
- Tế bào cánh hoa.

- Tế bào lông hút của rễ cây.

- Tế bào đỉnh sinh trưởng.

- Tế bào lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn.

b. Mô tả cấu trúc của perôxixôm. Perôxixôm được hình thành trong tế bào bằng cách nào?
Câu 4. Chuyển hóa vật chất và năng lượng (2,0 điểm)
a. Dựa vào các kiến thức về enzim, cho biết các câu sau đúng hay sai. Giải thích?

(1) Nếu chất ức chế gắn vào enzim bằng liên kết cộng hóa trị thì sự ức chế thường là thuận nghịch.
(2) Các chất ức chế không cạnh tranh không cạnh tranh trực tiếp với cơ chất để liên kết với enzim ở vị trí hoạt động. Các chất ức chế không cạnh tranh làm biến đổi cấu hình của cơ chất để chúng không liên kết được với trung tâm hoạt động của enzim.
(3) Cofactơ không phải là prôtêin, chúng có thể liên kết cố định hoặc lỏng lẻo với apôenzim và cần thiết cho hoạt động xúc tác của enzim.

(4) Khi cấu trúc bậc 1 của prôtêin bị thay đổi thì chức năng của prôtêin sẽ bị thay đổi.
b. Chuỗi chuyền electron trong hô hấp tế bào sinh vật nhân sơ khác với chuỗi chuyền electron trong hô hấp tế bào sinh vật nhân thực ở những điểm nào?

Câu 5. Câu 4. Chuyển hóa vật chất và năng lượng (2,0 điểm)
a. Theo em, chất nào là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển điện tử vòng và không vòng? Giải thích?

b. Một nhà khoa học tiến hành cho một chất ức chế quang hợp (chất A) tan vào trong nước, rồi tưới trực tiếp cho rễ cây. Sau đó dùng máy đo cường độ quang hợp của cây thì thấy quang hợp không bị giảm. Vì sao có kết quả như vậy? Nếu phun chất A lên bề mặt lá thì cường độ quang hợp của cây có thay đổi không? Tại sao?

Câu 6. Truyền tin (2,0 điểm)
a. Giải thích tại sao, người bị nhiễm khuẩn Vibrio cholerae nhanh chóng bị mắc tiêu chảy cấp và nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến tử vong do mất muối và nước? Biết rằng, độc tố tiêu chảy thực chất là một enzim làm biến đổi hóa học G-prôtêin liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.

b. Nếu tách clorophyl khỏi lục lạp và để trong ống nghiệm sau đó chiếu sáng. Nêu hiện tượng và giải thích? Tại sao clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng như trong thí nghiệm trên?

Câu 7. Phân bào (2,0 điểm)
a. Vai trò của tubulin và actin trong phân bào ở tế bào tế bào động vật có gì khác với với vai trò của prôtêin giống tubulin và prôtêin giống actin trong phân đôi ở vi khuẩn.
b. Một nhóm tế bào sinh dục sơ khai có số lần nguyên phân như nhau, khi qua vùng sinh sản và vùng chín đã lấy từ môi trường nội bào nguyên liệu để hình thành 1920 nhiễm sắc thể đơn. 

Biết số nhiễm sắc thể đơn trong 1 giao tử bằng số tế bào sinh dục sơ khai ban đầu và bằng 1/4 tổng số tế bào tham gia vào đợt nguyên phân cuối cùng tại vùng sinh sản. Tổng số giao tử được tạo ra bằng 1/256 kiểu tổ hợp giao tử có thể có được của loài. Các quá trình phân bào xảy ra bình thường, không xảy ra trao đổi đoạn hay đột biến.

Hãy xác định:

(1) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài.

(2) Số nhiễm sắc thể đơn môi trường nội bào đã cung cấp cho mỗi giai đoạn phát triển của các tế bào sinh dục nói trên.

(3) Giới tính của cá thể có các tế bào trên.

Câu 8. Vi sinh vật (2,0 điểm) 
a. Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.
(1) Lyzôzim có hoạt tính đặc trưng làm đứt gãy mối liên kết β- 1,4 glicôzit của peptiđôglican.

(2) Vi sinh vật cổ có thành tế bào bằng peptiđôglican, hệ gen của chúng chứa intron.

(3) Lên men tạo rượu êtylic là do vi khuẩn thực hiện là chủ yếu.

(4) Bào tử của vi khuẩn rất bền với nhiệt, vì trong vỏ của nó có chứa hợp chất canxiđipicôlinat.

b. Nêu và giải thích ít nhất hai sự thích nghi cho phép sinh vật nhân sơ tồn tại trong môi trường quá khắc nghiệt đối với các sinh vật khác.

Câu 9. Vi sinh vật (2,0 điểm)
Người ta cấy vi khuẩn Proteus vulgaris trên các môi trường dịch thể có thành phần tính theo đơn vị g/l: 

NH4Cl - 1

FeSO4.7H2O - 0,01

K2HPO4 - 1


CaCl2 - 0,01

MgSO4.7H2O - 0,2

 H2O - 1 lít 



Các nguyên tố vi lượng (Mn, Mo,Cu, Zn): mỗi loại 2. 10-5

Bổ sung thêm vào mỗi loại môi trường:

	Chất bổ sung
	Các loại môi trường

	
	M1
	M2
	M3
	M4

	Glucose
	0
	5g
	5g
	5g

	Axit nicotinic
	0
	0
	0,1mg
	0

	Cao nấm men
	0
	0
	0
	5g



Sau 24h nuôi trong tủ ấm ở nhiệt độ phù hợp, người ta thấy có sự sinh trưởng của vi khuẩn trên các môi trường M3, M4 còn trên môi trường M1 và M2 không có vi khuẩn phát triển.


a. Các môi trường M1, M2, M3 và M4 thuộc về các loại môi trường gì?  Axit nicotinic giữ vai trò gì đối với vi khuẩn Proteus vulgaris ?


b. Môi trường M3 lúc bắt đầu nuôi cấy chứa N0 = 102 vi khuẩn trong 1ml. Sau 6h, môi trường chứa N= 106 vi khuẩn/ml tại pha cân bằng. Trong điều kiện nuôi cấy này độ dài thế hệ là 25 phút. Pha tiềm phát (pha lag) có tồn tại không và nếu có thì kéo dài bao lâu?

Câu 10.  Vi sinh vật (2,0 điểm)
a. Vì sao tiêm kháng huyết thanh lại không có khả năng tạo miễn dịch lâu dài như tiêm vacxin? 

b. Nêu cấu trúc và nguồn gốc lớp vỏ bọc ngoài (lớp áo) của virut và vai trò của lớp vỏ bọc này. 

---------------------------HẾT---------------------------

                                                                                         Người ra đề
                                                                                    Nguyễn Thị Tần
    0972.866.131
HƯỚNG DẪN CHẤM (Gồm 05 trang, 10 câu)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a. - Gồm 1 phân tử glixêrôn liên kết với 2 phân tử axit béo, 1 gốc phôtphat, gốc phôtphat liên kết với 1 alc ôn phức (cô lin…)

- Phôtpholipit tham gia cấu trúc nên tất cả các màng sinh học.
	0,25

	
	- Đầu phôtphat ưa nước, đuôi axit béo kị nước ( là phân tử lưỡng cực.
	0,25

	
	- Là phân tử lưỡng cực nên phôtpholipit vừa tương tác được với nước vừa bị nước đẩy.
	0,25

	
	- Phôtpholipit tham gia cấu trúc nên tất cả các màng sinh học.
	0,25

	
	b. - Đặc tính

+ Tính phân cực cao

+ Tính liên kết của nước

+ Tính điều hòa nhiệt của nước

+ Tính cách li của nước nhờ trạng thái đá đông nổi
	0,25

	
	- Nguyên nhân : Trong phân tử nước có 1 nguyên tử O kết hợp với 2nguyên tử H bằng liên kết cộng hóa trị. Do độ âm điện của O lớn hơn H nên đôi điện tử dùng chung lệch về phía O=> xung quanh O mang điện âm, quanh H mang điện dương. Do tính phân cực của các phân tử nước nên các phân tử nước có thể liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô ( các phân tử nước tương tác nhau tạo nên các đặc tính nổi trội.
	0, 5

	
	- Khi nước đóng băng, liên kết hiđrô giữa các phân tử nước trùng với trục O-H,  khoảng cách giữa các phân tử nước cách xa nhau hơn ( tạo tinh thể băng. 

- Khi có nước trong kẽ nứt của tảng đá, sự nở do đóng băng có thể làm vỡ đá.
	0,25

	2
	a. - Chất biến đổi cấu trúc sâu sắc nhất là Pepsin: 
	0,25

	
	- Pepsin là enzim có bản chất là prôtêin ( khi đun nóng các liên kết hidro bị bẻ gẫy) mặt khác pepsin gồm nhiều các aa cấu tạo nên, nên tính đồng nhất không cao.
	0,25

	
	- ADN khi bị đun nóng cũng bị biến tính do phã vỡ các liên kết H2 trên hai mạch đơn của ADN. Tính đồng nhất cao nên khi nhiệt độ hạ xuống các liên kết H2 lại được hình thành. ADN sẽ phục hồi được cấu trúc ban đầu.
	0,25

	
	- Glucose là một phân tử đường đơn, có nhiều liên kết cộng hoá trị bền vững, không bị đứt gãy tự phát trong điều kiện sinh lí tế bào. Bền vững với tác dụng đun nóng của dung dịch.
	0,25

	
	b. 


Xelulôzơ
Tinh bột
Glicôgen

Cấu trúc
- Không phân nhánh

- Liên kết 

+ gữa các đơn phân: glucozit 1- 4

+ giữa các dải có liên kết hidro
- Gồm cả mạch nhánh và mạch thẳng

- Liên kết 

+ gữa các đơn phân: glucozit 1- 4, 1- 6

+ liên kết hiđrô xoắn của amilozơ
- Mạch phân nhánh

- Liên kết 

+ gữa các đơn phân: glucozit 1- 4, 1- 6

+ liên kết  hiđrôgiữa các nhánh  cuộn

Vai trò
cấu trúc thành tế bào thực vật
Dự trữ ở thực vật
Dự trữ ở động vật


	0,25
0,25

0,25

0,25

	3
	a. - Tế bào cánh hoa-không bào chứa các sắc tố để thu hút côn trùng đến thụ phấn.
	0,25

	
	- Tế bào lông hút của rễ cây-chứa các chất khoáng, chất tan để tạo ASTT giúp tế bào hút nước và muối khoáng.
	0,25

	
	- Tế bào đỉnh sinh trưởng-không bào tích nhiều nước có tác dùng làm cho tế bào dài ra nên sinh trưởng nhanh.
	0,25

	
	- Tế bào lá cây của một số loài cây mà động vật không dám ăn-không bào tích các chất độc, chất phế thải nhằm bảo vệ cây do các động vật khác không dám ăn.
	0,25

	
	b. Perôxixôm là khoang trao đổi chất chuyên hóa, được bao bọc bởi màng đơn, chứa các enzyme truyền hydro từ các cơ chất khác nhau đến oxygen, tạo ra H2O2 như một sản phẩm phụ rồi chuyển hóa H2O2 thành nước (nhờ enzym).
	0,5

	
	- Perôxixôm được hình thành bằng cách phân đôi khi chúng đạt kích thước nhất định. Chúng phát triển kích thước bằng cách thu nhận các prôtêin, lipit được tổng hợp ở tế bào chất và lưới nội chất hạt và lipit do chúng tự tổng hợp.
	0,5

	4
	a. (1)  - Sai 

- Nếu chất ức chế gắn vào enzim bằng liên kết cộng hóa trị thì sự ức chế thường là không thuận nghịch 
	0,25

	
	(2) - Sai 

- Các chất ức chế không cạnh tranh không cạnh tranh trực tiếp với cơ chất để liên kết với enzim ở vị trí hoạt động. Các chất ức chế không cạnh tranh làm biến đổi cấu hình của enzim để cơ chất không liên kết được với trung tâm hoạt tính của enzim
	0,25

	
	(3)  – Đúng 
	0,25

	
	(4)   – Sai

-  Khi cấu trúc bậc 1 của pr bị thay đổi thì chức năng của pr có thể thay đổi hoặc không thay đổi .
	0,25

	
	b.- Về vị trí: Ở sinh vật nhân sơ chuỗi chuyền electron nằm ở màng sinh chất, còn ở sinh vật nhân thực chuỗi chuyền electron nằm ở màng trong của ti thể.                                 
	0,25

	
	 - Về chất mang (chất truyền điện tử): Ở sinh vật nhân sơ, chất mang đa dạng hơn so với ở sinh vật nhân thực nên chúng có thể thích nghi với nhiều loại môi trường.               
	0,25

	
	 - Về chất nhận electron cuối cùng: Ở sinh vật nhân sơ, chất nhận điện tử cuối cùng rất khác nhau, có thể là nitrat, sunfat, ôxi, fumarat và điôxitcacbon, còn ở sinh vật nhân thực chất nhận là ôxi.           
	0,5

	5
	a. -  Chất là ranh giới giữa hai con đường vận chuyển điện tử vòng và không vòng là feredoxin
	0,25

	
	- Giải thích: Clorophyl P700 được kích động chuyển electron tới Feredoxin
	0,25

	
	+ Ở con đường chuyền e không vòng:  Fd chuyển electron cho NADP+ 

+ Ở con đường chuyền e vòng: Fd chuyển e cho một số chất chuyền e khác (xitocrom, plastoxianin) rồi quay trở lại P700. 
	0,55

	
	b. Giải thích: 

- Chất A là chất độc đối với tế bào, do tính thấm chọn lọc của màng tế bào lông hút và tế bào nội bì với đai Caspary nên chất A không đi qua được ( chất A không được tế bào hấp thụ để chuyển đến các tế bào quang hợp của cây ( cường độ quang hợp không đổi.
	0,5

	
	- Khi phun lên bề mặt lá, chất A được hấp thụ trực tiếp qua khí khổng, vào tế bào lục lạp ( làm giảm cường độ quang hợp.
	0,5

	6
	a. - Khi bị nhiễm khuẩn tả, vi khuẩn sẽ khu trú ở lớp lót của ruột non và sản sinh ra một độc tố. Độc tố này là một enzim làm biến đổi hóa học G-prôtêin liên quan đến điều tiết lượng muối và nước.
	0,25

	
	- Do G-prôtêin bị biến đổi không còn khả năng thủy phân GTP thành GDP, nên nó bị luôn tồn tại ở trạng thái hoạt động và liên tục kích thích Adenylat cyclaza sản sinh ra cAMP (chất thông tin thứ 2).
	0,5

	
	- Nồng độ cAMP cao trong ống tiêu hóa làm tế bào ruột tiết một lượng lớn muối và nước đi vào ống tiêu hóa theo nguyên tắc thẩm thấu  người mắc bệnh tiêu chảy cấp mất nhiều muối và nước.
	0,25

	
	b. - Hiện tượng: phát huỳnh quang của clorophyl
	0,25

	
	- Giải thích: clorophyl trong ống nghiệm hấp thụ photon, electron được giải phóng sẽ nhanh chóng trở về trạng thái gốc ban đầu, năng lượng photon chuyển hóa thành nhiệt và phát huỳnh quang.
	0,5

	
	- Clorophyl trong tế bào sống không xảy ra hiện tượng trên vì electron được giải phóng không trở về trạng thái gốc ban đầu mà được chuyền cho chất nhận electron đầu tiên.
	0,25

	7
	a. Sự khác nhau

- Trong phân bào ở sinh vật nhân thực: tubulin tham gia hình thành thoi phân bào di chuyển nhiễm sắc thể; actin có chức năng  liên kết với prôtêin myosin trong quá trình phân chia tế bào chất.
	0,5

	
	- Trong sự phân đôi của vi khuẩn: prôtêin giống actin của tế bào nhân thực tham gia vào quá trình di chuyển của NST trong phân bào; prôtêin giống tubulin giúp tách riêng hai tế bào vi khuẩn con.
	0,5

	
	* Xác định bộ NST 2n của loài: 

      Gọi k là số lần nguyên phân của các tế bào sinh dục sơ khai (k nguyên dương)

      Theo đề bài: → có pt:   n = 1/4.n. (2k – 1)  ↔  k = 3
 →có pt: [ n. 2n. (2k – 1)] + n. 2n. 2k  =  1920   →    2n   =  16                                  

* Số NST đơn cần cung cấp cho mỗi giai đoạn:

- Giai đoạn nguyên phân : n. 2n. (2k – 1)  =  896 (NST)

- Giai đoạn sinh trưởng ( tại vùng sinh trưởng)   = 0

- Giai đoạn giảm phân ( tại vùng chín):

                                           n.2n. 2k  =  8.16.  23    =  1024 (NST) 

*Xác định giới tính của cá thể:

      Số kiểu tổ hợp giao tử ( số kiểu hợp tử) của loài :   

                                                    2n . 2n = 22n  =  216  =  65 536

      Tổng số giao tử được tạo ra: 65 536 : 256  = 256  

      Số tế bào con tham gia giảm phân:     n. 2k  = 8 . 23  = 64

      Số giao tử được tạo ra từ mỗi tế bào tham gia giảm phân   

                                                                     256 : 64  = 4

( đó là tế bào sinh giao tử đực ( Giới tính của cá thể trên là đực
	0,25
 0,5

0,25

	8
	a. (1)  Đúng.
	0,25

	
	(2)  Sai. Thành tế bào vi sinh vật cổ không được cấu tạo bởi peptidoglycan.
	0,25

	
	(3) Sai. Lên men rượu là do nấm men rượu thực hiện là chủ yếu.
	0,25

	
	(4) Sai. Chỉ đúng với nội bào tử, các loại bào tử khác (ngoại bào tử, bào tử đốt)  không có vỏ và không có hợp chất canxiđipicôlinat.
	0,25

	
	b. - Vỏ nhầy: thành phần chủ yếu là pôlisaccarit, ngoài ra có pôlipeptit và prôtêin; bảo vệ các sinh vật nhân sơ ra khỏi hệ thống miễn dịch của cơ thể chủ (tránh thực bào), cung cấp chất dinh dưỡng khi thiếu thức ăn.
	0,5

	
	- Nội bào tử: lớp vỏ chứa loại peptiđôglican đặc biệt và 7-10% hợp chất canxiđipicôlinat cho phép các tế bào sống sót trong điều kiện khắc nghiệt và phục hồi khi môi trường thuận lợi trở lại.
	0,5
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	a. M1: MT tối thiểu.  M2, M3: MT tổng hợp
M4: MT bán tổng hợp.
	0,5

	
	- Axit nicotinic là nhân tố sinh trưởng vì thiếu nó (môi trường M1, M2) vi khuẩn không phát triển.
	0,5

	
	b. Có trải qua pha tiềm phát, pha lag được xác định:

n = [lg 106 - lg 102]/lg2 = 13,3

=> thời gian các thế hệ: 13,3 x 25 = 332,5 phút

=> thời gian pha tiềm phát = 6x60 - 332,5 = 27,5 phút
	0,25
0,25

0,25

0,25
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	a. - Kháng huyết thanh được pha chế từ các kháng thể kết hợp với kháng nguyên đặc hiệu (prôtêin lạ), các thành phần của vi sinh vật (như virut hoặc vi khuẩn). 
	0,25

	
	- Kháng huyết thanh cung cấp ngay cho bệnh nhân sự đề kháng chống nhiễm trùng trong lúc sự miễn dịch hoàn toàn đang phát triển (vacxin đang phát huy tác dụng). Tuy nhiên, chỉ có tác dụng một lần do không có miễn dịch nhớ.
	0,25

	
	- Cách phòng bệnh tốt nhất vẫn là tiêm vacxin sớm vì vacxin có tế bào B nhớ được hoạt hóa, khi lần sau tiếp xúc với mầm bệnh sẽ tạo miễn dịch nhanh chóng, có thể xử lí mầm bệnh nhiều lần.
	0,5

	
	b. - Lớp vỏ bọc của virut có nguồn gốc từ màng sinh chất, màng nhân hay màng của bộ máy Gôngi,…
	0,25

	
	- Vì vậy, lớp vỏ bọc này có thành phần gồm photpholipit và prôtêin như cấu tạo màng sinh học. Ngoài ra, lớp vỏ này còn có thêm các glycoprôtêin do hệ gen virut mã hóa nhô ra ở bề mặt bên ngoài.
	0,25

	
	Vai trò: - Làm giảm khả năng nhận biết vật thể lạ, tránh cơ chế miễn dịch và các enzim phân giải của cơ thể vật chủ.
	0,25

	
	- Nhận ra tế bào chủ nhờ các thụ thể, giúp chúng liên kết với các phân tử thụ thể đặc hiệu trên bề mặt của tế bào chủ, giúp chúng xâm nhập vào tế bào.
	0,25
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